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NHÃN HIỆU MÃ HÀNG MÔ TẢ QUY CÁCH ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

YUNICA YRD-3600S Đầu kẹp: 9.5mm

Tốc độ:25000rpm 1.015.000      

Trọng lượng: 0.91kg

YRD-4010R Đầu kẹp: 13mm

Tốc độ: 800rpm 1.003.000      

Trọng lượng: 1.95kg

YRD-3008R Đầu kẹp: 9.5mm

Tốc độ:1 800rpm 661.000         

Trọng lượng: 1.1kg

NHÃN HIỆU MÃ HÀNG MÔ TẢ QUY CÁCH ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

YUNICA YG-3604 Đầu kẹp: 6mm

Tốc độ:20000rpm 504.000         

Trọng lượng: 0.57kg

YG-3605 Đầu kẹp: 6mm

Tốc độ:20000rpm 526.000         

Trọng lượng: 0.57kg

YG-4LA Đĩa mài: 100mm

Tốc độ: 1800rpm 874.000         

Trọng lượng: 1.3kg

YG-5L Đĩa mài: 125mm

Tốc độ: 1100rpm 2.688.000      

Trọng lượng: 1.8kg

YG-7 Đĩa mài: 180mm

Tốc độ: 7000rpm -                  

Trọng lượng: 3.4kg

PUNCHAM AG-907P Đĩa mài: 180mm

Tốc độ: 2500rpm -                  

Trọng lượng: 2.25kg

PH-056A Đầu kẹp: 3mm

Tốc độ:56000rpm 2.096.000      

Trọng lượng: 0.22kg

BÁO GIÁ DỤNG CỤ SỬ DỤNG HƠI

MÁY KHOAN HƠI

MÁY MÀI HƠI, MÁY ĐÁNH BÓNG



NHÃN HIỆU MÃ HÀNG MÔ TẢ QUY CÁCH ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

YUNICA YS-3003 Giấy nhám size : 75x110mm

Tốc độ:8000rpm 1.288.000      

Trọng lượng: 1.1kg

YS-3103 Giấy nhám size : 5",6"

Tốc độ:9000rpm 1.098.000      

Trọng lượng: 1.2kg

PUNCHAM PH-885A Giấy nhám size : 5"

Tốc độ:12000rpm 1.774.000      

Trọng lượng: kg

Giấy nhám size : mm

Tốc độ:8000rpm

Trọng lượng: kg

NHÃN HIỆU MÃ HÀNG MÔ TẢ QUY CÁCH ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

YUNICA YD-4.5F Khả năng vặn: 4-5mm

Đầu vặn vít: 6.35mm 554.000         

Tốc độ không tải :8000v/p

Trọng lượng: 0.7kg

YD-8H Khả năng vặn: 6-8mm

Đầu vặn vít: 6.35mm 1.008.000      

Tốc độ không tải :8500v/p

Trọng lượng: 1.1kg

Vít cong 90độ YD-4.5CLR Khả năng vặn: 5mm

Đầu vặn vít: 6.35mm

Tốc độ không tải :7000v/p

Trọng lượng: 1.2kg

Vít cong 90độ YD-8CL Khả năng vặn: 8mm

Đầu vặn vít: 6.35mm 1.792.000      

Tốc độ không tải :9000v/p

Trọng lượng: 0.9kg

PUNCHAM PH-6H Khả năng vặn: 6mm

Đầu vặn vít: 6.35mm 1.007.000      

Tốc độ không tải :8500v/p

Trọng lượng: 1.3kg

PH-8H Khả năng vặn: 6-8mm

Đầu vặn vít: 6.35mm 1.065.000      

Tốc độ không tải :8500v/p

Trọng lượng: 1.3kg

Vít cong 90độ PH-5L Khả năng vặn: 4-5mm

Đầu vặn vít: 6.35mm 1.871.000      

Tốc độ không tải :5500v/p

Trọng lượng: 1.0kg

Vít cong 90độ PH-8L Khả năng vặn: 4-5mm

Đầu vặn vít: 6.35mm 1.871.000      

Tốc độ không tải :5500v/p

Trọng lượng: 1.0kg

MÁY BẮT VÍT HƠI, VÍT ĐIỆN

MÁY CHÀ NHÁM



TP AIR TQ-5H Khả năng vặn: 5mm

Đầu vặn vít: 6.35mm 228.000         

Tốc độ không tải :8000v/p

Trọng lượng: 1.3kg

TQ-8H Khả năng vặn: 6-8mm

Đầu vặn vít: 6.35mm 690.000         

Tốc độ không tải :8500v/p

Trọng lượng: 1.3kg

NHÃN HIỆU MÃ HÀNG MÔ TẢ QUY CÁCH ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

YUNICA YW-1210P Khả năng vặn bulong: 16mm

Đầu nối: 1/2"

Mô men cực đại: 300ft/lb 823.000         

Tốc độ:7000rpm

Trọng lượng: 1.7kg

YW-988 Khả năng vặn bulong: 16mm

Đầu nối: 1/2"

Mô men cực đại: 500ft/lb 1.382.000      

Tốc độ:7000rpm

Trọng lượng: 7.7kg

YW-25P Khả năng vặn bulong: 28mm

Đầu nối: 3/4"

Mô men cực đại: 1000ft/lb 5.432.000      

Tốc độ:4000rpm

Trọng lượng: 6.3kg

YW-860T Khả năng vặn bulong: 50mm

Đầu nối: 2", 8"

Mô men cực đại: 2500ft/lb -                  

Tốc độ:7000rpm

Trọng lượng: 1.7kg

PUNCHAM PH-684F-1 Khả năng vặn bulong: 16mm

Đầu nối: 1/2"

Mô men cực đại: 800ft/lb 2.479.000      

Tốc độ:5500rpm

Trọng lượng: 2.4kg

PH-684F-2 Khả năng vặn bulong: 16mm

Đầu nối: 1/2"

Mô men cực đại: 800ft/lb 2.479.000      

Tốc độ:5500rpm

Trọng lượng: 2.4kg

PH-684P-1 Khả năng vặn bulong: 16mm

Đầu nối: 1/2"

Mô men cực đại: 400ft/lb 1.065.000      

Tốc độ: 7000rpm

Trọng lượng: 2.1kg

PHD-604 Khả năng vặn bulong: 16mm

Đầu nối: 1/2"

Mô men cực đại: 650ft/lb 4.892.000      

Tốc độ: 6000rpm

Trọng lượng: 2.5kg

NHÃN HIỆU MÃ HÀNG MÔ TẢ QUY CÁCH ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

YUNICA YAT-20A Công xuất: 20 lít

SÚNG MỞ ỐC

THÙNG TRỘN SƠN



Đầu ra: 1/4 ,1đ

Khấy sơn: Tự động 7.056.000      

Kích thước: 415X358X723

Trọng lượng: 24.5kg

YAT-40A Công xuất: 40 lít

Đầu ra: 1/4 ,1đ

Khấy sơn: Tự động 8.176.000      

Kích thước: 415x385x875

Trọng lượng: 27.3kg

AT-60L Công xuất: 60 lít

Đầu ra: 1/4 ,1đ

Khấy sơn: Tự động 9.520.000      

Kích thước: 280x280x615

Trọng lượng: 

AT-80L Công xuất: 80 lít

Đầu ra: 1/4 ,1đ

Khấy sơn: Tự động 10.752.000    

Kích thước:

Trọng lượng: 

PROTIMA AT-10L Công xuất: 10 lít

Đầu ra: 1/4 ,1đ

Khấy sơn: Tự động 6.607.000      

Kích thước: 280x280x615

Trọng lượng: 19.3

AT-20L Công xuất: 20 lít

Đầu ra: 1/4 ,1đ

Khấy sơn: Tự động 7.865.000      

Kích thước:

Trọng lượng: 

AT-40L Công xuất: 40 lít

Đầu ra: 1/4 ,1đ

Khấy sơn: Tự động 8.736.000      

Kích thước:

Trọng lượng: 

AT-60L Công xuất: 60 lít

Đầu ra: 1/4 ,1đ

Khấy sơn: Tự động 10.923.000    

Kích thước: 280x280x615

Trọng lượng: 

AT-80L Công xuất: 80 lít

Đầu ra: 1/4 ,1đ

Khấy sơn: Tự động -                  

Kích thước:

Trọng lượng: 

CYT AT-10L Công xuất: 10 lít

Đầu ra: 1/4 ,1đ

Khấy sơn: Tự động -                  

Kích thước: 280x280x615

Trọng lượng: 19.3

AT-20L Công xuất: 20 lít

Đầu ra: 1/4 ,1đ

Khấy sơn: Tự động 7.777.000      

Kích thước:

Trọng lượng: 

AT-40L Công xuất: 40 lít



Đầu ra: 1/4 ,1đ

Khấy sơn: Tự động 8.954.000      

Kích thước:

Trọng lượng: 

AT-60L Công xuất: 60 lít

Đầu ra: 1/4 ,1đ

Khấy sơn: Tự động -                  

Kích thước: 280x280x615

Trọng lượng: 

AT-80L Công xuất: 80 lít

Đầu ra: 1/4 ,1đ

Khấy sơn: Tự động 11.858.000    

Kích thước:

Trọng lượng: 

NHÃN HIỆU MÃ HÀNG MÔ TẢ QUY CÁCH ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

YUNICA YAR-400 Khả năng rút rive:

3.2,4.0,4.8mm

Trọng lượng: 1.5kg 694.000         

YAR-500 Khả năng rút rive:

2.4,3.2,4.0 mm

Trọng lượng: 1.54kg 1.064.000      

YAR-700 Khả năng rút rive:

2.4,3.2,4.0,4.8mm

Trọng lượng: 1.5kg 1.624.000      

YAR-600 Khả năng rút rive:

2.4,3.2,4.0,4.8,6.4mm

Trọng lượng: 1.9kg 3.976.000      

YAR-600S Khả năng rút rive:

2.4,3.2,4.0,4.8,6.4mm

Trọng lượng: 1.75kg 3.472.000      

PUNCHAM PH-011M Khả năng rút rive:

2.4,3.2,4.0,4.8,6.4mm

Trọng lượng: 1.75kg 1.408.000      

PH-0104 Khả năng rút rive:

2.4,3.2,4.0,4.8,6.4mm

Trọng lượng: 1.75kg 1.485.000      

NHÃN HIỆU MÃ HÀNG MÔ TẢ QUY CÁCH ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

YUNICA YAN-806P Khả năng rút ốc: M5,M6

SÚNG RÚT ỐC HƠI

SÚNG RÚT RIVE HƠI



Tốc độ không tải:1500 v/p

Trọng lượng: 1.2kg 4.872.000      

YAN-814P Khả năng rút ốc: M8,M10

Tốc độ không tải:400 v/p

Trọng lượng: 1.3kg 5.600.000      

PUNCHAM PH-024 Khả năng rút ốc: M5,M6

Tốc độ không tải:1700 v/p

Trọng lượng: 1.2kg 3.968.000      

PH-0124A Khả năng rút ốc: M8,M10

Tốc độ không tải:800 v/p

Trọng lượng: 1.3kg 4.378.000      

NHÃN HIỆU MÃ HÀNG MÔ TẢ QUY CÁCH ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

YUNICA YCS-19 Sử dụng đinh : 3515,3518

dùng hơi Trọng lượng: 2kg 3.640.000      

MEITE HB-3518 Sử dụng đinh : 3515,3518

dùng tay Trọng lượng: 2kg 848.000         

ADCS-22 Sử dụng đinh : 3515,3518

dùng hơi Trọng lượng: 2.15kg 4.204.000      

SÚNG BẮN THÙNG CARTON


